
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:           /QĐ-UBND                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm hoà giải viên lao động 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 128/TTr-SLĐTBXH ngày 24/8/2021 và báo cáo của Sở Tư pháp tại 

Công văn số 1718/STP-XDVB ngày 30/8/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối 

với các ông (bà) có tên sau: có danh sách kèm theo. 

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm. 

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được 

giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Liên đoàn Lao động tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT ,VX.LĐVL155 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



DANH SÁCH BỔ NHIỆM HOÀ GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 
(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày     /    /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

I Thành phố Thanh Hóa  

1 Lê Thị Bình Tuyết   1979 Phòng Tư pháp thành phố 

2 Nguyễn Đình Tùng 1969   Phòng Tư pháp thành phố 

3 Nguyễn Trọng Tiến 1963   Phòng Kinh tế thành phố 

4 Lê Thiệu Phúc 1984   Phòng Kinh tế thành phố 

5 Phạm Thị Thúy   1984 Phòng Lao động - TBXH thành phố 

6 Hoàng Minh Sơn 1988   Phòng Lao động - TBXH thành phố 

7 Nguyễn Ngọc Dũng 1970   Liên đoàn Lao động thành phố 

8 Nguyễn Thị Hồng Lê   1979 Liên đoàn Lao động thành phố 

9 Lê Thị Hương   1984 Bảo hiểm xã hội thành phố 

II Thành phố Sầm Sơn  

1 Nguyễn Mạnh Hùng 1976   Phòng Lao động - TBXH thành phố 

2 Mai Đình Trường 1974   Phòng Tư pháp thành phố 

3 Lê Ngọc Chinh 1969   Liên đoàn Lao động thành phố 

4 Phạm Mạnh Hòe 1976   HĐND phường Trung Sơn 

5 Nguyễn Văn Dũng 1969   Phòng Nội vụ thành phố 

III Thị xã Bỉm Sơn 

1 Phan Tuấn Anh 1964   Phòng Tư pháp thị xã 

2 Vũ Thị Thủy   1981 Phòng Thanh tra thị xã 

3 Tống Thị Lệ    1978 Phòng Nội vụ thị xã 

4 Phan Anh Dũng 1982   Phòng Lao động- TB&XH thị xã 

5 Trần Khắc Tấn 1972   Liên đoàn Lao động thị xã 

IV Thị xã Nghi Sơn  

1 Ngô Thế Anh 1976   
Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn 

và các khu công nghiệp tỉnh 

2 Trần Thị Vân   1977 Liên đoàn Lao động thị xã 

3 Lê Thị Thanh Hằng   1987 Phòng Lao động - TBXH thị xã 

4 Hồ Sỹ Tùng 1986   Phòng Tư pháp thị xã 

V Huyện Hậu Lộc  

1 Phan Thị Hương   1982 Liên đoàn Lao động huyện 

2 Đào Đức Trung 1979   Phòng Tư pháp huyện 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

3 Trần Thị Dịu   1982 Phòng Lao động - TBXH huyện 

4 Trịnh Minh Tuấn 1981   Thanh tra huyện 

5 Cao Văn Chung 1991   Công an huyện 

VI Huyện Hoằng Hóa    

1 Lê Văn Phúc 1970   Phó Chủ tịch UBND huyện 

2 Nguyễn Đình Dục 1962   Phòng Lao động - TBXH huyện 

3 Lê Văn Kiên 1988   Phòng Lao động - TBXH huyện 

4 Vương Thị Liên   1971 Phòng Tư pháp huyện 

5 Nguyễn Thanh Nga   1982 Liên đoàn Lao động huyện 

6 Nguyễn Ngọc Linh 1981   Bảo hiểm xã hội huyện 

7 Nguyễn Văn Hưng 1990   Công an huyện 

VII Huyện Nga Sơn   

1 Trần Công Định 1970   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Hoàng Thị Dung   1986 Thanh tra huyện 

3 Bùi Thị Nga   1967 Liên đoàn Lao động huyện 

4 Mai Ngọc Quân 1989   Công an huyện 

VIII Huyện Quảng Xương  

1 Lê Bá Tường 1984   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Nguyễn Ngọc Thức 1982   Phòng Thanh tra huyện 

3 Nguyễn Thị Hà   1978 Phòng Tư pháp huyện 

4 Đỗ Đức Huy 1987   Công an huyện 

5 Lê Thị Trang   1983 Liên đoàn Lao động huyện 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

IX Huyện Nông Cống  

1 Lại Duy Tuấn 1976   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Trần Nhân Ái 1970   Phòng Tư pháp huyện 

3 Nguyễn Văn Ngư 1972   Liên đoàn Lao động huyện 

4 Lê Đăng Hưng 1986   UBND xã Hoàng Sơn 

5 Lê Thị Nhị   1985 UBND thị trấn Nông Cống 

6 Lê Thị Kết   1987 UBND xã Tượng Văn 

7 Phạm Thị Hòa   1987 UBND xã Công Liêm 

X Huyện Thiệu Hoá   

1 Đỗ Thị Thanh   1978 Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lê Văn Tiến 1964   Phòng Tư pháp huyện 

3 Trần Công Lâm 1977   Liên đoàn Lao động huyện 

4 Phạm Thị Thanh   1984 Bảo hiểm xã hội huyện 

5 Lê Thị Ngoan   1983 Phòng Lao động - TBXH huyện 

XI Huyện Đông Sơn 

1 Lê Thị Thu Hà   1979 Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lê Thị Thảo   1988 Phòng Lao động - TBXH huyện 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng   1979 Thanh tra huyện 

4 Nguyễn Thị Thùy   1989 Phòng Tư pháp huyện 

5 Nguyễn Thị Huế   1977 Liên đoàn Lao động huyện 

6 Nguyễn Thị Hồng Thủy   1978 Bảo hiểm xã hội huyện 

XII Huyện Triệu Sơn  
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1 Lê Văn Hải 1966   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Nguyễn Vũ Phương 1978   Phòng Lao động - TBXH huyện 

3 Phạm Thị Hương   1975 Bảo hiểm xã hội huyện 

4 Trịnh Hữu Tuấn 1996   Công an huyện 

5 Hoàng Văn Ninh 1984   Liên đoàn Lao động huyện 

6 Hoàng Văn Định   1991 Phòng Tư pháp huyện 

XIII Huyện Thọ Xuân  

1 Dương Thị Hiền   1974 Phòng Tư pháp huyện 

2 Lê Văn Diệp 1986   Thanh tra huyện 

3 Hà Duyên Nam 1979   Phòng Lao động - TBXH huyện 

4 Lê Đình Hảo 1980   Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

5 Nguyễn Danh Thắng 1977   Liên đoàn Lao động huyện 

6 Nguyễn Thị Tuyến   1980 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

7 Lý Thị Thu   1977 Bảo hiểm xã hội huyện 

8 Lê Thị Hương   1978 Công ty CP Mía đường Lam Sơn 

XIV Huyện Yên Định     

1 Trịnh Ngọc Nam 1981   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Hà Văn Thắng 1981   Thanh tra huyện 

3 Trịnh Văn Đông 1970   Phòng Tư pháp huyện 

4 Cao Thanh Ngọc 1984   Liên đoàn Lao động huyện 

XV Huyện Hà Trung   

1 Lê Thị Hân   1980 Phòng Tư pháp huyện 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

2 Mai Thị Ái Vân   1981 Phòng Tư pháp huyện 

3 Phạm Thị Minh   1972 Liên đoàn Lao động huyện 

4 Tạ Thị Thu Thủy   1982 Phòng Lao động - TBXH huyện 

5 Vũ Như Bình 1982   Phòng Lao động - TBXH huyện 

XVI Huyện Vĩnh Lộc  

1 Đỗ Văn Nam 1977   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Hoàng Thị Hòa   1980 Phòng Tư pháp huyện 

3 Lưu Thị Oanh   1981 Liên đoàn Lao động huyện 

4 Trần Văn Mạnh 1980   Bảo hiểm xã hội huyện 

5 Lê Thanh Đạt 1979   Phòng Lao động - TBXH huyện 

6 Nguyễn Văn Du 1992   Phòng Lao động - TBXH huyện 

XVII Huyện Cẩm Thủy  

1 Cao Văn Nhất 1970   Liên đoàn Lao động huyện 

2 Trương Thị Thu Hiền   1983 Phòng Tư pháp huyện 

3 Nguyễn Thị Hiền   1980 Phòng Lao động - TBXH huyện 

XVIII Huyện Như Thanh    

1 Trương Thanh Tĩnh 1963   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Trịnh Văn Long 1984   Bảo hiểm xã hội huyện 

3 Nguyễn Văn Thắng 1962   Phòng Tư pháp huyện 

4 Lương Văn Phương 1984   Liên đoàn Lao động huyện 

XIX Huyện Ngọc Lặc 

1 Lê Văn Dũng 1982   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Trịnh Việt Hải 1978   Liên đoàn Lao động huyện 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

3 Hà Thị Nga   1993 Phòng Tư pháp huyện 

4 Trương Thị Mão   1987 Bảo hiểm xã hội huyện 

5 Bùi Đức Chung 1993   Công an huyện 

XX Huyện Thạch Thành  

1 Vũ Đức Vĩnh 1972   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lê Quý Tam 1979   Bảo hiểm xã hội huyện 

3 Nguyễn Ngọc Phương 1974   Liên đoàn Lao động huyện 

4 Quách Thành Nam 1978   Công an huyện 

5 Nguyễn Văn Hưởng 1981   Phòng Tư pháp huyện 

6 Trương Quốc Khánh 1976   Phòng Nội vụ huyện 

XXI Huyện Như Xuân 

1 Lê Thị Bảy   1969 Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lê Thanh Hải 1963   Liên đoàn Lao động huyện 

3 Bùi Minh Luyến 1985   Phòng Tư pháp huyện 

4 Lê Thị Hà   1977 Hội Phụ nữ huyện 

XXII Huyện Thường Xuân    

1 Cầm Bá Quyền 1973   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lương Xuân Hồng 1973   Phòng Tư pháp huyện 

3 Trịnh Thanh Tùng 1978   Liên đoàn Lao động huyện 

4 Cầm Bá Tuấn 1982   Phòng Lao động - TBXH huyện 

XXIII Huyện Lang Chánh   

1 Lê Xuân Sinh 1970   Liên đoàn Lao động huyện 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

2 Lê Hải Hưng   1974 Phòng Lao động - TBXH huyện 

XXIV Huyện Bá Thước  

1 Lê Phú Hiền 1963   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Phạm Thị Ngân   1975 Phòng Tư pháp huyện 

3 Trần Thế Long   1976 Liên đoàn Lao động huyện 

XXV Huyện Quan Hóa  

1 Lê Hải Nam 1979   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Hà Thị Hoa   1980 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 

3 Hà Huy Tuấn 1987   Bảo hiểm xã hội huyện 

4 Hoàng Văn Hùng 1983   Liên đoàn Lao động huyện 

5 Dương Thị Nhung   1978 Phòng Tư pháp huyện 

XXVI Huyện Quan Sơn  

1 Phạm Ngọc Định 1980   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lê Văn Hợi 1978   Liên đoàn Lao động huyện 

3 Phùng Thị Mỹ Loan   1996 Phòng Tư pháp huyện 

XXVII Huyện Mường Lát 

1 Bùi Thanh Lĩnh 1986   Phòng Lao động - TBXH huyện 

2 Lại Phạm Sơn  1982   Phòng Tư pháp huyện 

3 Lương Văn Cường 1974   Liên đoàn Lao động huyện 

4 Phùng Văn Chung 1986   Bảo hiểm xã hội huyện 

Tổng cộng: 134 người 
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